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CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN 

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN 

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 4 

 

Số: 20/QĐ-CCPT4-HC 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu – Lựa chọn nhà thầu qua mạng (E-HSMT) 

“Gói KH2-H09: Vật tư, linh kiện thay thế cho thiết bị hãng Agilent” 

–––––––––––––––––––– 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  

CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 4 

 

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-BNNMT ngày 24/4/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy 

hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu  

ngày 29/11/2024 

Căn cứ Luật 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải 

quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, 

luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, 

đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-CCPT4-TCKT ngày 08/7/2025 của Giám đốc 

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 về việc phê duyệt 

dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-CCPT4-HC ngày 18/7/2025 của Giám đốc 

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 về việc phê duyệt 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 (đợt 

2); 
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Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-CCPT4-HC ngày 06/10/2025 của Trung tâm 

Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 về việc Phê duyệt điều chỉnh 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-CCPT4-HC ngày 14/11/2025 của Trung tâm 

Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 về việc Phê duyệt điều chỉnh 

lần 2 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 

(đợt 2);  

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-CCPT4-HC ngày 01/12/2025 của Trung tâm 

Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 về việc Phê duyệt điều chỉnh 

lần 3 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 

(đợt 2); 

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 0409/2025/HĐTV-TTCLCBPTTTV4-ECC ngày 

04/09/2025 giữa Trung tâm chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 

và Công Ty Cổ Phần Tư Vấn ECC Việt Nam về việc thực hiện Gói thầu: Tư vấn 

lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Thuộc dự toán: Thuê tư vấn thực 

hiện đấu thầu; 

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 904.CCPT4/2025/HĐTV-TK ngày 04/09/2025 

giữa Trung tâm chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 và Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Trung Khánh về việc thực hiện Gói thầu: Tư 

vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Thuộc dự toán: Thuê 

tư vấn thực hiện đấu thầu; 

Căn cứ  Quyết định số 478/QĐ-CCPT4-HC ngày 31/12/2025 của Giám đốc 

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 về việc phê duyệt 

E-HSMT gói thầu “Gói KH2-H09: Vật tư, linh kiện thay thế cho thiết bị hãng 

Agilent” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 

(đợt 2) thuộc dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 (đợt 2); 

Xét đề nghị của đại diện Tổ chuyên gia tại tờ trình sửa đổi E-HSMT Gói thầu 

“Gói KH2-H09: Vật tư, linh kiện thay thế cho thiết bị hãng Agilent” ngày 

14/01/2026; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1 . Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu “Gói KH2-H09: Vật tư, linh 

kiện thay thế cho thiết bị hãng Agilent” với các nội dung sửa đổi tại phụ lục đính 

kèm. Các nội dung khác của E-HSMT giữ nguyên không thay đổi. 

Điều 2. Căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, Tổ Giúp việc, Tổ chuyên gia 

có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên 

theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu 

quả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Trưởng các phòng có liên quan, Tổ chuyên gia, Tổ giúp việc chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:               KT. GIÁM ĐỐC 

- Như điều 4;                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Kho bạc Nhà nước nơi thực hiện;  

- Lưu: VT, TCKT (01).                 
                                                                                              

Ngô Tấn Ngọc 

           

 



4 

 

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI 

(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-CCPT4-HC ngày 14/01/2026) 

 
Tại Chương V. yêu cầu về kỹ thuật; Mục 1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu  

 

STT 
STT E-

HSMT  
Tên hàng ĐVT 

Thông số/quy cách kỹ thuật  

yêu cầu tối thiểu (trong E-HSMT) 

Thông số/quy cách kỹ thuật  

yêu cầu tối thiểu (Thông tin sửa đổi) 

1 9 

Instrument 

Supplies for 

GC/MS (Vật tư 

thiết bị cho 

GC/MS) 

Cái 

- Vật liệu: gốm/gốm sứ kỹ thuật 

(Alumina) hoặc tương đương 

- Có độ cách điện cao 

- Tương thích với dòng máy Agilent 

GC-MS 5973, 5975 tại Trung tâm" 

- Vật liệu: gốm/gốm sứ kỹ thuật hoặc tương 

đương 

- Có độ cách điện cao 

- Tương thích với dòng máy Agilent GC-MS 

5973, 5975 tại Trung tâm 

(hoặc tương đương với mã sản phẩm: 

G1099-20133 (Repeller insulator) của hãng 

Agilent) 

2 15 

Peristaltic Pump 

Tubing and 

sample supplies 

(Ống nhựa dẫn 

mẫu và vật tư 

mẫu) 

Gói 

- Chất liệu: Pharmaprene hoặc 

tương đương 

- Đường kính trong: 1.02mm 

- Số điểm dừng: 3. 

- Tương thích với dòng máy Agilent 

ICP-MS 7700 tại Trung tâm 

- Mã sản phẩm tham khảo: 5005-0022 của 

hãng Agilent hoặc tương đương 

- Chất liệu: Pharmaprene hoặc tương đương 

- Đường kính trong: 1.52mm 

- Số điểm dừng: 3. 

- Tương thích với dòng máy Agilent ICP-MS 

7700 tại Trung tâm 

3 16 

Peristaltic Pump 

Tubing for ICP-

OES (Ống nhựa 

dẫn mẫu cho 

ICP-OES) 

Gói 

- Chất liệu: PVC hoặc tương đương 

- Đường kính trong: 1,02 mm 

- Chiều dài: 450 mm 

- Thích hợp cho tất cả các dung dịch 

nước, axit và bazơ đậm đặc 

- Quy cách: ≥12 cái/gói 

- Mã sản phẩm tham khảo: 3710034400 của 

hãng Agilent hoặc tương đương 

- Chất liệu: PVC hoặc tương đương 

- Đường kính trong: 1,02 mm 

- Chiều dài: 450 mm 

- Thích hợp cho tất cả các dung dịch nước, 
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STT 
STT E-

HSMT  
Tên hàng ĐVT 

Thông số/quy cách kỹ thuật  

yêu cầu tối thiểu (trong E-HSMT) 

Thông số/quy cách kỹ thuật  

yêu cầu tối thiểu (Thông tin sửa đổi) 

- Tương thích với dòng máy Agilent 

ICP-OES 5100 tại Trung tâm 

axit và bazơ có nồng độ trung bình 

- Quy cách: ≥12 cái/gói 

- Tương thích với dòng máy Agilent ICP-

OES 5100 tại Trung tâm 

4 18 

PVC Tubing for 

Aqueous 

Samples (Dây 

bơm nhiêu động 

PVC – hút mẫu) 

Gói 

- Chất liệu: PVC hoặc tương đương 

- Đường kính trong: 1,65 mm 

- Chiều dài: 450 mm 

- Thích hợp cho tất cả các dung dịch 

nước, axit và bazơ đậm đặc 

- Quy cách: ≥12 cái/gói 

- Tương thích với dòng máy Agilent 

ICP-OES 5100 tại Trung tâm 

- Mã sản phẩm tham khảo: 3710034600 của 

hãng Agilent hoặc tương đương 

- Chất liệu: PVC hoặc tương đương 

- Đường kính trong: 1,65 mm 

- Chiều dài: 450 mm 

- Thích hợp cho tất cả các dung dịch nước, 

axit và bazơ có nồng độ trung bình 

- Quy cách: ≥12 cái/gói 

- Tương thích với dòng máy Agilent ICP-

OES 5100 tại Trung tâm 
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